











HƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC	  
Tên môn học: Truyền động điện
Mã số môn học: 3302022255 ====> xem CT khung CD nghề

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
	


















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
(chú ý: đổi môn học thành môn học)
Mã số môn học: 3302022255 ====> xem CT khung CD nghề
Thời gian môn học: 150 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành: 47giờ; Tự học: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: ===> tham khảo CTCT nghề cũ
- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học và môn học cơ sở, đặc biệt các môn học và môn học: Mạch điện; Trang bị điện; Máy điện.
- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: ===> tham khảo CTCT nghề cũ
* Về kiến thức: 
??????
* Về kỹ năng: 
??????
* Về thái độ: 
		????????
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :
	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài mở đầu
 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện ===> coppy  CTCT nghề cũ
	
	
	
	
	

	2
	Cơ học truyền động điện.
	6
	5
	1
	
	2

	3
	Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện.
	....
	...
	.....
	....
	....

	4
	Điều khiển tốc độ truyền động điện.
	....
	...
	.....
	....
	....

	5
	Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện.
	....
	...
	.....
	....
	....

	6
	Đặc tính động của hệ truyền động điện.
	....
	...
	.....
	....
	....

	7
	Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện.
	....
	...
	.....
	....
	....

	8
	Bộ khởi động mềm.
	
	
	
	
	

	9
	Bộ biến tần.
	
	
	
	
	

	10
	Bộ điều khiển máy điện servo.
	
	
	
	
	

	11
	Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC.
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	90
	43
	42
	5
	60


(90 + 60 = Thời gian môn học: 150 giờ)
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: ===> coppy  CTCT nghề cũ
  Bài mở đầu: Cấu trúc chung của hệ truyền động điện           Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:								       
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hệ truyền động điện.
- Giải thích được cấu trúc chung và phân loại hệ truyền động điện. 
- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.
[bookmark: _GoBack]Nội dung: 			 	
1. Định nghĩa hệ truyền động điện
2. Hệ truyền động của máy sản xuất
3. Cấu trúc chung của hệ truyền động điện 
4. Phân loại các hệ truyền động điện

Bài 1: Cơ học truyền động điện 			    Thời gian: 6 giờ; tự học 2 giờ
Mục tiêu:									 
- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động điện.
- Tính toán qui đổi được mô men cản, lực cản, mô men quán tính về trục động cơ.
- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động điện.
- Phân biệt được các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện.
Nội dung: 			 	
	1. Các khâu cơ khí của truyền động điện, tính toán qui đổi các khâu cơ khí của truyền động điện. 

	2. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ. 

	3. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện       tự học 2 giờ



Bài 2: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện
                                                                                Thời gian 15 giờ; tự học 5 giờ 
Mục tiêu :								
- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.
- Phân tích được các trạng thái làm việc của các loại động cơ.
 - So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.
Nội dung: 			 	         
1.  Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm. 
2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.     
3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm (tự học 5 giờ).

Bài 3: Điều khiển tốc độ truyền động điện 	 Thời gan: 12 giờ;tự học 8 giờ
Mục tiêu :									 
  - Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 
 - So sánh được ưu, nhược điểm của từng phương pháp
 - Lựa chọn được phương án điều chỉnh tốc độ phù hợp với hệ truyền động điện thực tế.

Nội dung: 			 	         
	1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh. 

	2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch. 

	3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.

	4. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp nguồn

	5. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi thông số điện áp nguồn. 

	6. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng sơ đồ nối tầng (cascade)( tự học 8 giờ).      



Bài 4: Ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện
Mục tiêu:							Thời gian : 6 giờ ;4 giờ tự học
- Trình bày được các yêu cầu về ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện.
- Phân tích được các biện pháp chủ yếu dùng để ổn định tốc độ làm việc của hệ   truyền động điện.
- Chọn được phương án ổn định tốc độ cho một hệ truyền động điện thực tế.
Nội dung: 			 	         
	1. Khái niệm về ổn định tốc độ; độ chính xác duy trì tốc độ

	2. Hệ truyền động cơ vòng kín : hồi tiếp âm điện áp, hồi tiếp âm tốc độ(tự học 4 giờ). 

	3. Hạn chế dòng điện trong truyền động điện tự động. 



Bài 5: Đặc tính động của hệ truyền động điện	Thời gian: 6 giờ;tự học 4 giờ
Mục tiêu:									
- Trình bày được các quá trình quá độ cơ học, quá độ điện-cơ trong hệ truyền động điện vòng hở.
- Giải thích được các quan hệ thời gian của các đại lượng điện-cơ trong hệ truyền động điện.
- Lắp đặt và vận hành được các mạch khởi động, các mạch hãm hệ truyền động điện.
Nội dung: 			 	         
	1. Đặc tính động của truyền động điện. 

	2. Quá độ cơ học; quá độ điện - cơ trong hệ truyền động điện(tự học 4 giờ). 

	3. Khởi động hệ truyền động điện, thời gian mở máy. 

	4. Hãm hệ truyền động điện, thời gian hãm; dừng máy chính xác.


Bài 6: Chọn công suất động cơ  cho hệ truyền động điện      Thời gian : 6 giờ ;tự học 4 giờ
Mục tiêu:									
- Chọn đúng công suất động cơ cho những truyền động có điều chỉnh và không điều chỉnh tốc độ.
- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất.
Nội dung: 			 	         
	1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.    

	2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ. 

	3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ.(tự học 4 giờ) 

	4. Kiểm nghiệm công suất động cơ. 



Bài 7: Bộ khởi động mềm				Thời gian: 6 giờ;tự học 4 giờ
Mục tiêu:									
- Nhận dạng được cổng vào, cổng ra ở bộ khởi động mềm.
- Kết nối được mạch động lực cho bộ khởi động mềm.
- Khởi động và thực hiện dừng mềm cho động cơ.
- Nhận dạng được các loại hình khởi động mềm sử dụng trong xưởng trường, ngoài doanh nghiệp điển hình.
Nội dung: 			 	         
1. Khái quát chung về bộ khởi động mềm.                                     
2. Kết nối mạch động lực.                                                               
3. Khảo sát các chức năng: Khởi động mềm, Dừng 	mềm, Giới hạn dòng khởi động.                                                                                         
4. Hãm động năng                                                               (tự học 4 giờ).                                                                           

Bài 8: Bộ biến tần						Thời gian: 11 giờ;tự học 9 giờ
Mục tiêu:									
- Giải thích được nguyên lý điều chỉnh  tốc độ động cơ bằng phương pháp  thay đổi tần số.
- Nhận biết được cổng vào, cổng ra ở bộ biến tần.
- Kết nối mạch động lực cho bộ biến tần.
- Khởi động và thực hiện dừng mềm, đảo chiều quay cho động cơ.
Nội dung: 			 	         
1. Giới thiệu các loại biến tần.                                                      
2. Các phím chức năng.                                                                 
3. Các cổng vào/ra và cách kết nối.                                                 
4. Khảo sát hoạt động của biến tần.                                               
5. Ứng dụng thông dụng trong công nghiệp                          (tự học 9 giờ)                                

Bài 9: Bộ điều khiển máy điện servo	             Thờigian:10giờ;tự học 10 giờ
Mục tiêu:									
- Nhận biết được cổng vào, cổng ra ở bộ điều khiển máy điện Servo.
- Kết nối mạch động lực cho bộ điều khiển máy điện Servo.
- Khảo sát các đặc tính   n = f(M); M = f(n).
- Đặt được  tốc độ làm việc, tốc độ dừng động cơ.
- Nhận biết được các hệ truyền động dùng bộ điều khiển máy điện Servo sử dụng trong thực tế.
Nội dung: 			 	         
1. Giới thiệu bộ điều khiển máy điện Servo.                                  
2. Kết nối mạch động lực.                                                              
3. Khảo sát chức năng.                                                                    
3.1. Khảo sát đặc tính n = f(M).
3.2. Khảo sát đặc tính M = f(n)                                        (tự học 5 giờ).
3.3. Đặt tốc độ làm việc.
3.4. Đặt tốc độ dừng.                                                      (tự học 5 giờ).

Bài 10: Bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều   Thời gian: 10 giờ;tự học 10 giờ
Mục tiêu:							
- Nhận biêt được cổng vào, cổng ra ở bộ truyền động động cơ DC.
- Kết nối được mạch động lực cho truyền động động cơ  DC.
- Khảo sát được các đặc tính   n = f(M) ; M = f(n).
- Đặt được tốc độ làm việc, điều chỉnh tốc độ, mô men, dòng điện, điện áp phần ứng, độ dốc.
Nội dung: 			 	            
1. Giới thiệu các bộ điều chỉnh tốc độ động cơ DC.                       
2. Cách kết nối mạch động lực.                                                       
3. Thực hiện các bài tập thực hành.                                                
3.1. Điều chỉnh độ dốc                                                           (tự học 5 giờ).
3.2. Điều chỉnh tốc độ.
3.3. Điều chỉnh mô men                                                          (tự học 5 giờ).
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: ===> coppy  CTCT nghề cũ
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.
+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: ===> coppy  CTCT nghề cũ
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Lý thuyết:
+ Các đặc tính của động cơ, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.
+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.
+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.
+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...
- Thực hành:
+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.
+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.
+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.
+ Nhận dạng các thiết bị điều khiển truyền động
+ Khởi động mềm, dừng mềm, hãm động cơ
+ Đặt chế độ làm việc, đạt tham số cho biến tần
+ Xử lý các lỗi trong các bộ điều khiển truyền động
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC: ===> coppy  CTCT nghề cũ
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để ) họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.
3.  Những trọng tâm cần chú ý:
- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.
- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.
- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm, điều khiển servo...
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007
[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006
[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007
[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004


